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(Hình thức đào tạo: Đại học chính quy) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sao Đỏ 

2. Mã trường: SDU 

3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu): 

Trụ sở chính: Số 76, Nguyễn Thị Duệ, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương. 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: https://saodo.edu.vn 

5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02203 882 402 - 0862 15 05 69 

6. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh: https://saodo.edu.vn/vi/news/dai-

hoc-chinh-quy 

7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của cơ sở đào tạo: 

https://saodo.edu.vn 

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

- Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc có 

bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp ngành thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và 

đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của 

pháp luật; 

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại khoản II.1.3.1; 

- Có sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với nhóm ngành sư 

phạm (đào tạo giáo viên): Không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật phát âm. 

Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Nhà trường thực hiện 

các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được 

đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh. 

2. Mô tả phương thức tuyển sinh 

Nhà trường thực hiện tuyển sinh đại học chính quy theo 4 phương thức xét tuyển: 

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. 

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (theo học bạ). 

- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại 

học Quốc Gia Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. 

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên 

2.1.1. Đối tượng 

a, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành đào tạo. 

https://saodo.edu.vn/
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b, Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế 

hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, 

cử tham gia; được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT vào các ngành phù hợp 

với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đoạt giải; thời gian đoạt giải 

không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. 

c, Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và 

thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cử đi; được xét tuyển 

thẳng trong năm tốt nghiệp THPT vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề 

tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới 

thời điểm xét tuyển thẳng. 

d, Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của 

ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới 

đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến 

thức trước khi vào học chính thức): 

- Thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có 

thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do Nhà trường quy 

định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường; 

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính 

phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; 

- Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT 

tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường 

trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

- Thí sinh là người nước ngoài phải đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu 

của chương trình, ngành đào tạo phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.1.2. Nhà trường ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 

với các trường hợp sau đây: 

a) Thí sinh quy định tại mục 2.1.1.a, 2.1.1.b dự tuyển vào các ngành theo 

nguyện vọng (không dùng quyền ưu tiên tuyển thẳng); 

b) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí 

sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào ngành 

phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải 

không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển; 

Các thí sinh này được xem xét vào ngành học phù hợp nhưng phải đảm bảo 

ngưỡng đầu vào theo quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 

theo tổ hợp môn xét tuyển 

- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. 

- Thí sinh đăng ký, thực hiện theo hướng dẫn của trường THPT, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của 

Nhà trường. 
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- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét 

tuyển và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. 

Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3)  + 

Điểm ưu tiên (nếu có) 

- Riêng đối với ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, điểm thi môn ngoại ngữ nhân 

hệ số 2 và điểm xét tuyển quy về thang điểm 30. 

Điểm xét tuyển = [(Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn Ngoại 

ngữ x 2) / 4] x 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) trong 

kỳ thi tốt nghiệp THPT theo điểm b, khoản 2, Điều 39 của Thông tư số 24/2024/TT-

BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi tốt nghiệp 

THPT, điểm môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) trong tổ hợp xét tuyển 

được tính theo bảng quy đổi sau đây: 

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang thang điểm 10 

STT 
Tiếng Anh Tiếng Trung Quốc Quy đổi điểm chứng chỉ quốc 

tế tiếng Anh, tiếng Trung Quốc 

theo thang điểm 10 IELTS TOEFL iBT HSK, TOCFL 

1 4,5 60-62  9 

2 5,0 63-64 Cấp độ 3 9,25 

3 5,5 65-78  9,50 

4 6,0 79-87 Cấp độ 4 9,75 

5 ≥ 6.5 ≥ 88 ≥ Cấp độ 5 10 

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

2.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT 

Căn cứ vào kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển cho tất cả các ngành đào 

tạo đại học. 

Xét tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển 

và điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực). 

Điểm xét tuyển = (Điểm trung bình cả năm môn 1 lớp 12 + Điểm trung bình cả năm 

môn 2 lớp 12 + Điểm trung bình cả năm môn 3 lớp 12) + Điểm ưu tiên (nếu có). 

Riêng đối với ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, điểm trung bình môn 

Ngoại ngữ nhân hệ số 2 và điểm xét tuyển quy đổi tuyến tính về thang điểm 30. 

Điểm xét tuyển = [(Điểm trung bình cả năm môn 1 lớp 12 + Điểm trung bình cả năm 

môn 2 lớp 12 + Điểm trung bình cả năm môn Ngoại ngữ lớp 12 x 2) / 4] x 3 + Điểm 

ưu tiên (nếu có). 

Xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

2.4. Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại 

học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội 

- Thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, 

đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trong năm 2025 nộp kết 

quả thi về Trường Đại học Sao Đỏ trong thời gian Nhà trường mở cổng đăng ký 

xét tuyển. 
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- Điểm xét tuyển là điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư duy được quy đổi tuyến 

tính về thang điểm 30 và điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực). 

+ Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức: 

Điểm xét tuyển = (Tổng điểm thi /150)x30 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

+ Xét kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức: 

Điểm xét tuyển = (Tổng điểm thi /100)x30 + Điểm ưu tiên (nếu có) 

3. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa 

các tổ hợp, phương thức xét tuyển 

3.1. Ngưỡng đầu vào 

3.1.1. Ngưỡng đầu vào sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi 

tốt nghiệp THPT năm 2025, trên Cổng thông tin điện tử của Trường https://saodo.edu.vn 

3.1.2. Ngưỡng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên 

a) Đối với phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí 

sinh đạt ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. 

b) Đối với phương thức tuyển sinh theo kết quả học tập cấp THPT và theo kết 

quả bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy: 

- Ngành sư phạm Tiếng Trung Quốc: 

+ Thí sinh có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực 

xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên;  

+ Điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 từ 7,0 trở 

lên hoặc có chứng chỉ HSK3 trở lên còn hiệu lực. 

Điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ 3 năm = (Điểm trung bình cả năm môn 

Ngoại ngữ lớp 10 + Điểm trung bình cả năm môn Ngoại ngữ lớp 11 + Điểm trung 

bình cả năm môn Ngoại ngữ lớp 12)/3. 

- Ngành sư phạm công nghệ: Thí sinh có kết quả học tập cả năm lớp 12 được 

đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT 

từ 8,0 trở lên. 

3.2. Quy tắc quy đổi tương đương 

- Trường công bố quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng 

tuyển của các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển theo hướng dẫn thống nhất 

của Bộ GDĐT; 

- Thời gian công bố muộn nhất cùng thời gian công bố ngưỡng bảo đảm chất 

lượng đầu vào trên Cổng thông tin điện tử của Trường https://saodo.edu.vn. 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

- Mã trường: SDU 

- Địa chỉ đào tạo: Số 76, Nguyễn Thị Duệ, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương.

https://saodo.edu.vn/
https://saodo.edu.vn/
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5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào cơ sở đào tạo 

Căn cứ xét tuyển xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu được giao. 

Nhà trường không quy định chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp trong 

cùng một ngành tuyển sinh. 

Đối với ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng 

có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì Nhà trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên 

như sau: 

- Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp môn Ngoại ngữ hoặc điểm quy đổi 

từ chứng chỉ ngoại ngữ miễn thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo cao hơn. 

- Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm học bạ trung bình môn Ngoại ngữ ba năm lớp 10, 

11, 12 cao hơn. 

- Ưu tiên 3: Ưu tiên thí sinh theo thứ tự nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). 

Đối với ngành Sư phạm công nghệ, trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều 

thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì Nhà trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên như sau: 

- Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp môn Toán cao hơn. 

- Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm học bạ trung bình môn Toán ba năm lớp 10, 11, 

12 cao hơn. 

- Ưu tiên 3: Ưu tiên thí sinh theo thứ tự nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 

là nguyện vọng cao nhất). 

6. Tổ chức tuyển sinh 

6.1. Thời gian tuyển sinh (dự kiến) 

- Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống ĐKXT theo kế hoạch chung 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nhà trường tổ chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin 

đăng ký xét tuyển http://tuyensinh.saodo.edu.vn theo Thông báo tuyển sinh đăng trên 

website http://saodo.edu.vn của Nhà trường. 

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển (dự kiến): Từ 15/4/2025. 

- Nhà trường tổ chức tuyển sinh các đợt tiếp theo sau khi kết thúc tuyển sinh 

đợt 1 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến hết tháng 11 năm 2025 

(nếu còn chỉ tiêu). Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo trên website tuyển sinh của 

Nhà trường. 

- Sau khi xét tuyển, Trường Đại học Sao Đỏ công bố các kết quả xét tuyển trên 

website: http://trungtuyen.saodo.edu.vn 

6.2. Hình thức đăng ký xét tuyển 

- Đăng ký xét tuyển trên Hệ thống ĐKXT theo kế hoạch chung của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng đăng ký tuyển sinh của Trường tại 

website: http://tuyensinh.saodo.edu.vn. 

http://tuyensinh.saodo.edu.vn/
http://saodo.edu.vn/
http://tuyensinh.saodo.edu.vn/
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- Nộp trực tiếp tại Nhà trường theo địa chỉ: Phòng Đạo tạo và Tuyển sinh, 

Trường Đại học Sao Đỏ, số 76, Nguyễn Thị Duệ, phường Sao Đỏ, thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương. 

Điện thoại: 02203 882 402  hoặc 0862 15 05 69 - 0911422658 - 0981116388 

Email: tuyensinh.sdu@gmail.com 

Website: saodo.edu.vn 

Hồ sơ nộp trực tiếp gồm có: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học theo mẫu (thí sinh có thể tải trên website 

Nhà trường); 

+ Bản sao học bạ THPT; 

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025). 

+ Bản sao giấy chứng nhận kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc giấy chứng 

nhận kết quả bài thi đánh giá tư duy (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả bài thi 

đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội hoặc kết quả bài thi đánh giá tư duy 

của Đại học Bách khoa Hà Nội); 

+ Bản sao Căn cước công dân/Căn cước; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

- Với phương thức xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu 

tiên xét tuyển theo địa chỉ: Phòng Đào tạo và Tuyển sinh, Trường Đại học Sao Đỏ, 

số 76, Nguyễn Thị Duệ, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Điện thoại: 02203 882 402  hoặc 0862 15 05 69 - 0911422658 - 0981116388 

Email: tuyensinh.sdu@gmail.com 

Website: saodo.edu.vn 

Hồ sơ gồm:  

+ Bản sao học bạ THPT ; 

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025); 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đoạt giải đối với thí sinh thuộc đối tượng quy định 

tại điểm a,b,c khoản II.1.2.1.1; 

+ Bản sao Căn cước công dân/Căn cước; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

7. Chính sách ưu tiên 

Áp dụng chính sách ưu tiên chung theo khu vực và đối tượng trong quy chế 

tuyển sinh hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Lệ phí xét tuyển 

- Đối với các nguyện vọng đăng ký trên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo: 20.000 đồng/thí sinh/nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Đối với các nguyện vọng đăng ký trên Cổng thông tin đăng ký xét tuyển của Nhà 

trường: Miễn phí xét tuyển. 

9. Cam kết của Nhà trường đối với thí sinh 

- Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo đúng quy chế và sự chỉ đạo, hướng dẫn, 

giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công 

tác tuyển sinh. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm 

bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực. 

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Nhà 

trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát. 

- Cung cấp đầy đủ thông tin, tư vấn và hướng dẫn thí sinh, không để thí sinh 

đăng ký dự tuyển vào một chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo mà không đủ 

điều kiện. 

- Chịu trách nhiệm và chủ động giải quyết việc thí sinh được chuyển đến cơ sở 

đào tạo hoặc chuyển đi do sai sót trong tuyển sinh. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh, Nhà trường 

tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xử lý nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành 

vi vi phạm quy chế. 

10. Các nội dung khác 

10.1. Thông tin về học phí dự kiến với sinh viên chính quy 

Học phí thu theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ; Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Học phí thu theo tín chỉ:  

- Khối ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên): 451.000 đồng/tín chỉ; 

- Khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, pháp luật): 435.000 đồng/tín chỉ; 

- Khối ngành V (Máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, 

sản xuất và chế biến): 517.000 đồng/tín chỉ; 

- Khối ngành VII (Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, dịch vụ xã hội, du lịch, 

khách sạn): 463.000 đồng/tín chỉ. 

Học phí có thể được điều chỉnh khi có quy định mới của Nhà nước và quy chế 

của Nhà trường, nhưng mức thay đổi hàng năm không quá 13% so với năm học trước. 

10.2. Thông tin về học bổng, chế độ chính sách 

- Sinh viên có cơ hội được hưởng các chế độ học bổng khuyến khích học tập; 

học bổng khuyến học khuyến tài; học bổng sinh viên vượt khó học tập; học bổng 

của các doanh nghiệp tài trợ;... 

- Sinh viên nhóm ngành đào tạo giáo viên được Nhà nước hỗ trợ 100% tiền 

đóng học phí và tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định. 

- Sinh viên thuộc đối tượng chính sách được hưởng chế độ, chính sách miễn 

giảm học phí, hỗ trợ vay vốn,... theo quy định của Nhà nước.



 

11 

1
1

. 
T

h
ô
n

g
 t

in
 v

ề 
tu

y
ển

 s
in

h
 c

ủ
a
 2

 n
ă
m

 g
ầ
n

 n
h

ấ
t 

T
T

 
M

ã
 x

ét
 

tu
y

ển
 

T
ên

 n
g
à

n
h

 
M

ã
 

n
g
à
n

h
 

T
ên

 n
h

ó
m

 

n
g
à
n

h
 

P
h

ư
ơ

n
g

 t
h

ứ
c 

tu
y

ển
 s

in
h

 

N
ă

m
 2

0
2
4

 
N

ă
m

 2
0
2
3

 

C
h

ỉ 

ti
êu

 

S
ố
 

n
h

ậ
p

 

h
ọ
c
 

Đ
iể

m
 t

rú
n

g
 

tu
y

ển
/T

h
a
n

g
 

đ
iể

m
 x

ét
 

C
h

ỉ 

ti
êu

 

S
ố
 

n
h

ậ
p

 

h
ọ
c
 

Đ
iể

m
 t

rú
n

g
 

tu
y

ển
/T

h
a
n

g
 

đ
iể

m
 x

ét
 

1
 

S
D

U
0
1

 

C
ô
n
g
 n

g
h
ệ
 

k
ỹ
 t

h
u
ật

 c
ơ

 

k
h
í 

7
5
1
0
2

0
1

 

C
ô
n
g
 n

g
h
ệ
 k

ỹ
 

th
u
ật

 c
ơ

 k
h
í 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

th
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

 
7

0
 

6
6
 

1
7
/3

0
 

8
0

 
8
0
 

1
7
/3

0
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

h
ọ

c 
tậ

p
 T

H
P

T
 

1
8
/3

0
 

1
8
/3

0
 

2
 

S
D

U
0
2

 
C

ô
n
g
 n

g
h
ệ
 

k
ỹ
 t

h
u
ật

 ô
 t

ô
 

7
5
1
0
2

0
5

 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

th
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

 
2

3
0

 
2

1
5

 

1
8
/3

0
 

2
2
0

 
2
2
0

 

1
8
/3

0
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

h
ọ

c 
tậ

p
 T

H
P

T
 

1
8
/3

0
 

1
8
/3

0
 

3
 

S
D

U
0
3

 

C
ô
n
g
 n

g
h
ệ
 

k
ỹ
 t

h
u
ật

 đ
iệ

n
, 

đ
iệ

n
 t

ử
 

7
5
1
0
3

0
1

 

C
ô
n
g
 n

g
h
ệ
 k

ỹ
 

th
u
ật

 đ
iệ

n
, 

đ
iệ

n
 

tử
 v

à 
v

iễ
n

 t
h

ô
n

g
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

th
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

 
1

3
0

 
1

3
0

 

1
7
/3

0
 

1
3
0

 
1
2
9

 

1
7
/3

0
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

h
ọ

c 
tậ

p
 T

H
P

T
 

1
8
/3

0
 

1
8
/3

0
 

4
 

S
D

U
0
6

 
C

ô
n
g
 n

g
h
ệ
 

th
ô
n
g
 t

in
 

7
4
8
0
2

0
1

 
C

ô
n
g
 n

g
h
ệ
 

th
ô
n
g
 t

in
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

th
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

 
7

0
 

6
3
 

1
7
/3

0
 

1
0
0

 
7
8
 

1
7
/3

0
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

h
ọ

c 
tậ

p
 T

H
P

T
 

1
8
/3

0
 

1
8
/3

0
 

5
 

S
D

U
0
9

 
C

ô
n
g
 n

g
h
ệ
 

d
ệt

, 
m

a
y
 

7
5
4
0
2

0
4

 

S
ản

 x
u

ất
, 
ch

ế 

b
iế

n
 s

ợ
i,

 v
ải

, 

g
ià

y
, 
d

a
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

th
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

 
3

0
 

9
 

1
6
/3

0
 

6
0

 
1
2
 

1
6
/3

0
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

h
ọ

c 
tậ

p
 T

H
P

T
 

1
8
/3

0
 

1
8
/3

0
 



  

 

12 

T
T

 
M

ã
 x

ét
 

tu
y

ển
 

T
ên

 n
g
à

n
h

 
M

ã
 

n
g
à
n

h
 

T
ên

 n
h

ó
m

 

n
g
à
n

h
 

P
h

ư
ơ

n
g

 t
h

ứ
c 

tu
y

ển
 s

in
h

 

N
ă

m
 2

0
2
4

 
N

ă
m

 2
0
2
3

 

C
h

ỉ 

ti
êu

 

S
ố
 

n
h

ậ
p

 

h
ọ
c
 

Đ
iể

m
 t

rú
n

g
 

tu
y

ển
/T

h
a
n

g
 

đ
iể

m
 x

ét
 

C
h

ỉ 

ti
êu

 

S
ố
 

n
h

ậ
p

 

h
ọ
c
 

Đ
iể

m
 t

rú
n

g
 

tu
y

ển
/T

h
a
n

g
 

đ
iể

m
 x

ét
 

6
 

S
D

U
0
4

 

K
ỹ
 t

h
u
ật

 đ
iề

u
 

k
h
iể

n
 v

à 
tự

 

đ
ộ
n
g
 h

ó
a 

7
5
2
0
2

1
6

 

K
ỹ
 t

h
u

ật
 đ

iệ
n

, 

đ
iệ

n
 t

ử
 v

à 
v

iễ
n

 

th
ô
n
g

 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

th
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

 
2

4
0

 
2

3
5

 

1
7
/3

0
 

1
6
5

 
1
5
6

 

1
7
/3

0
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

h
ọ

c 
tậ

p
 T

H
P

T
 

1
8
/3

0
 

1
8
/3

0
 

7
 

S
D

U
0
5

 
K

ỹ
 t

h
u
ật

 c
ơ

 

đ
iệ

n
 t

ử
 

7
5
2
0
1

1
4

 
K

ỹ
 t

h
u

ật
 c

ơ
 k

h
í 

v
à 

cơ
 k

ỹ
 t

h
u

ật
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

th
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

 
4

5
 

3
6
 

1
6
/3

0
 

8
0

 
2
9
 

1
6
/3

0
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

h
ọ

c 
tậ

p
 T

H
P

T
 

1
8
/3

0
 

1
8
/3

0
 

8
 

S
D

U
0
7

 
Q

u
ản

 t
rị

 k
in

h
 

d
o
an

h
 

7
3
4
0
1

0
1

 
K

in
h

 d
o

an
h

 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

th
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

 
4

0
 

3
8
 

1
6
/3

0
 

6
0

 
4
1
 

1
6
/3

0
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

h
ọ

c 
tậ

p
 T

H
P

T
 

1
8
/3

0
 

1
8
/3

0
 

9
 

S
D

U
0
8

 
K

ế 
to

án
 

7
3
4
0
3

0
1

 
K

ế 
to

án
 - 

K
iể

m
 to

án
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

th
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

 
4

0
 

3
8
 

1
6
/3

0
 

6
0

 
2
6
 

1
6
/3

0
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

h
ọ

c 
tậ

p
 T

H
P

T
 

1
8
/3

0
 

1
8
/3

0
 

1
0

 
S

D
U

1
0

 
N

g
ô

n
 n

g
ữ

 

T
ru

n
g

 Q
u

ố
c
 

7
2
2
0
2

0
4

 

N
g

ô
n

 n
g

ữ
, 

v
ă
n

 

h
ọ

c 
v

à 
v

ăn
 h

ó
a 

n
ư

ớ
c 

n
g

o
ài

 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

th
i 

tố
t 

n
g
h

iệ
p

 
1

9
5

 
1

7
9

 

1
8
/3

0
 

1
3
5

 
1
1
6

 

1
8
/3

0
 

X
ét

 k
ết

 q
u

ả 

h
ọ

c 
tậ

p
 T

H
P

T
 

1
8
/3

0
 

1
8
/3

0
 




